
TRẦN THỊ NGỌC HẾT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCMT 19B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.95.06.010.030/08/2001AnThái Bảo04691910841

2.55.00.00.023/08/2001AnhDương Quốc04691910852

4.44.04.08.027/11/2001AnhPhan Huỳnh Thế04691910883

7.17.07.08.006/05/2001BảoHuỳnh Phúc04691910894

7.37.07.010.026/07/2001BảoNguyễn Quốc04691910905

6.06.05.010.021/06/1999CangChâu Chí04691910916

0.00.00.00.023/06/1999CôngNguyễn Thành04691910927

0.00.00.00.004/06/1999DuyThái Bảo04691910938

6.57.05.010.021/09/2001ĐịnhTrần Quang04691910959

5.14.06.07.023/01/2000HàPhạm Thanh046919109610

0.00.00.00.012/03/1999HạnhCao Hữu046919109711

5.05.05.05.006/10/2001HàNguyễn Văn046919109812

7.48.06.010.014/07/2001HàoLê Nhật046919109913

0.00.00.00.012/05/2001HàoNguyễn Trương Chí046919110014

6.97.06.010.012/01/2001HiếuVũ Minh046919110115

5.04.05.010.010/08/2001HiểnNguyễn Chí046919110216

0.00.00.00.006/01/1999HiếuNguyễn Đức046919110317

6.88.05.56.008/11/2000HoànChâu Khải046919110418

4.73.06.56.018/08/2000HòaĐỗ Trần Hữu046919110619

5.44.06.58.015/12/2001HùngNguyễn Mạnh046919110720

6.97.06.010.023/05/2001KhaNguyễn Trọng046919110821

5.55.05.58.011/07/2000KhangNguyễn Phát046919110922

6.06.05.010.015/01/2001KhangNguyễn Văn046919111023

4.53.05.010.012/12/2001KhangTrần Văn046919111124

5.15.04.010.015/02/2000KhánhChâu Kim046919111325

0.00.00.00.016/04/2001KhánhPhạm Minh046919111426

5.95.06.010.024/12/2001KhoaVõ Hồng046919111527

5.03.06.59.029/03/2001KhôiMai Minh046919111628

0.00.00.00.005/12/2001KiênLê Hoàng046919111729

6.97.06.010.007/06/1999KiênTrần Trung046919111830

2.55.00.00.023/08/2001KiệtTrần Chí046919111931

7.48.06.010.026/11/2001KiệtTrần Tuấn046919112032

0.00.00.00.014/10/2001LâmHà Quốc046919112133
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6.97.06.010.005/09/2001LinhNguyễn Hoàng046919112234

0.00.00.00.025/11/2001MinhNguyễn Ngọc046919112435

6.57.05.010.007/04/2001NamNguyễn Huỳnh046919112536

0.00.00.00.003/12/2000NamPhan Trần Hoàng046919112637

5.86.05.08.009/02/2000NamThái Nguyễn Hoàng046919112738

0.00.00.00.022/10/2000NgọcLê Nguyễn Minh046919112839

6.46.06.010.003/08/2001NhànHuỳnh Thị Thanh046919112940

5.04.05.010.010/07/2001NhânNguyễn Trọng046919113141

5.15.05.06.020/02/2000NhậtNguyễn Khánh046919113242

7.08.06.06.028/10/1999PhátNguyễn Hồng046919113343

6.08.03.08.008/11/1999PhongLê Thanh046919113444

6.97.06.010.007/10/2001PhongNguyễn Quốc046919113545

0.00.00.00.025/07/2001PhongNguyễn Thanh046919113646

5.35.05.08.012/01/2001PhướcPhạm Bá046919113847

0.00.00.00.017/04/1998QuyềnLê Văn046919113948

6.57.05.010.025/12/2000SangKiều Tấn046919114049

7.37.07.010.014/09/2001TàiMai Trung046919114250

5.04.05.58.004/05/2001TâmHoàng Thiện046919114351

5.67.04.05.008/06/1997TâmLê Phúc046919114452

5.35.05.08.029/01/1998TâmNguyễn Hữu046919114553

5.13.06.510.026/12/2001ThànhĐào Toàn046919114654

6.77.06.08.006/06/2001ThànhNguyễn Hữu046919114755

1.02.00.00.015/01/2001ThânLê Văn046919114856

0.00.00.00.015/03/1999ThiNguyễn Minh046919114957

5.66.04.010.025/07/2000ThiênLê Văn046919115058

6.88.05.08.014/12/2001ThiệnNguyễn Phước046919115159

6.77.06.08.004/03/2000ThuậnNguyễn Văn046919115460

4.33.05.08.026/11/2001ThuậnPhạm Bá046919115561

5.95.06.010.012/09/2001ThủyNguyễn Duy Chung046919115662

4.73.06.08.024/11/2001ToảnHuỳnh Quốc046919115763

3.51.06.06.004/07/2000TrọngPhạm Vĩnh046919115864

4.64.05.06.009/05/2001TrungNgô Minh046919115965

5.15.04.58.013/06/2001TrungNguyễn Thành046919116066

5.86.04.510.021/06/1999TrungTrương Quốc046919116167

6.46.06.010.015/06/2001VănNgô Trọng046919116268

0.00.00.00.006/03/2000VinhLý Quang046919116369

6.26.06.08.031/07/2000VũNguyễn Phùng Hoàng046919116470

5.04.06.06.013/07/2000XuyênPhạm Phúc046919116571

HG-CÐNSCMT16B
-PL7.08.05.010.008/11/98ThọHuỳnh Phước046916117072

CÐN SCMT 19B2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ NGỌC HẾT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 02 năm 2020

18(25%)7(9.7%)22(30.6%)18(25%)7(9.7%)0(0%)0(0%)72(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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